	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	   Số:  1747/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày    20   tháng  5  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 147/TTr-SNN&PTNT ngày 21/4/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 608/TTr-SNV ngày 17/5/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm được thành lập theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 và Chi cục Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 21/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định pháp luật.

Trụ sở cơ quan: 77 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm
1. Chức năng: Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BNN&PTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành.
Điều 3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Kiểm lâm
1. Lãnh đạo Chi cục:
Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
Chi cục Trưởng là người đứng đầu Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các hoạt động của Chi cục và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các Phó Chi cục Trưởng là người giúp cho Chi cục Trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục Trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được giao;
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Chi cục trưởng, thực hiện theo quy định phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

b) Phòng Tổ chức, Tuyên truyền - Xây dựng lực lượng.

c) Phòng Thanh tra - Pháp chế. 

d) Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

đ) Phòng Sử dụng và phát triển rừng.
3. Các đơn vị trực thuộc:
a) Các tổ chức hành chính trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, gồm: 

- Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 và số 2;

- Hạt Kiểm lâm các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang.
- Hạt Kiểm lâm liên huyện (khu vực phía Bắc) bao gồm: Điện Bàn - Hội An -  Duy Xuyên - Quế Sơn.

- Hạt Kiểm lâm liên huyện (khu vực phía Nam) bao gồm: Núi Thành - Phú Ninh - Tam Kỳ - Thăng Bình.
- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng: Sông Thanh, Sao La.

- Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ: Sông Tranh, Bắc Sông Bung, Nam Sông Bung
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có Đội Trưởng, không quá 02 Phó Đội trưởng, các bộ phận chuyên môn giúp việc và các công chức Kiểm lâm. 

Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có Hạt Trưởng, không quá 02 Phó Hạt trưởng, các bộ phận chuyên môn giúp việc, các Trạm Kiểm lâm và công chức Kiểm lâm.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, gồm:

 - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh;

 - Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la;

 - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.
 - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Sông Bung;

 - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung;

 - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Ninh 

Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (khu bảo tồn) có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn giúp việc, Trạm Quản lý bảo vệ rừng và viên chức Kiểm lâm.

4. Biên chế, số lượng người làm việc:
a) Biên chế làm việc ở Văn phòng Chi cục, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, các Hạt Kiểm lâm thuộc biên chế công chức. 

Biên chế, số người làm việc tại các Ban Quản lý rừng thuộc biên chế viên chức.

b) Biên chế, số lượng người làm việc của Chi cục Kiểm lâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ trong tổng biên chế được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu, chức danh vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

c) Việc quản lý, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức Kiểm lâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện:
- Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc tổ chức lại 02 Chi cục sau khi Quyết định có hiệu lực.
- Ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm sau khi tổ chức lại.
- Xây dựng Phương án sắp xếp Hạt Kiểm lâm liên huyện theo lộ trình báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2016; bãi bỏ các Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007, Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 21/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (b/c);

- Bộ Nội vụ (b/c);

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Như Điều 6;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các Huyện, Thị, Thành ủy;

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, HC-TC, NC.
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